
Đvt: đồng

Ngày phát 
sinh

Chi Tiết Thu Chi Tồn
 Ghi chú: số 
phần cơm 

3,810,990

3/1/2022 Tiền bán cơm ngày 01/03/2022 250,000           4,060,990 125              

3/1/2022 Chi phí ngày 01/03/2022 1,055,000        3,005,990

3/3/2022 Tiền bán cơm ngày 03/03/2022 260,000           3,265,990 130              

3/3/2022 Chi phí ngày 03/03/2022 950,000           2,315,990

3/5/2022 Tiền bán cơm ngày 05/03/2022 254,000           2,569,990 127              

3/5/2022 Chi phí ngày 05/03/2022 910,000           1,659,990

3/8/2022 Tiền bán cơm ngày 08/03/2022 232,000           1,891,990 116              

3/8/2022 Chi phí ngày 08/03/2022 1,223,000        668,990

3/10/2022 Tiền bán cơm ngày 10/03/2022 220,000           888,990 110              

3/10/2022 Chi phí ngày 10/03/2022 800,000           88,990

3/11/2022 Quỹ cơm SG hỗ trợ kinh phí hoạt động 20,000,000      20,088,990

3/12/2022 Tiền bán cơm ngày 12/03/2022 226,000           20,314,990 113              

3/12/2022 Chi phí ngày 12/03/2022 675,000           19,639,990

3/15/2022 Tiền bán cơm ngày 15/03/2022 226,000           19,865,990 113              

3/15/2022 Chi phí ngày 15/03/2022 755,000           19,110,990

3/17/2022 Tiền bán cơm ngày 17/03/2022 220,000           19,330,990 110              

3/17/2022 Chi phí ngày 17/03/2022 720,000           18,610,990

3/19/2022 Tiền bán cơm ngày 19/03/2022: 214,000           18,824,990 107              

3/19/2022 Chi phí ngày 19/03/2022: 1,105,000        17,719,990

BÁO CÁO THU CHI QUÁN CƠM 2000đ CẦN THƠ THÁNG 03.2022

Số dư quỹ đầu tháng 03/2022



Ngày phát 
sinh

Chi Tiết Thu Chi Tồn
 Ghi chú: số 
phần cơm 

3/21/2022 Nhóm bạn Wind CMTX T3 1,000,000        18,719,990

3/22/2022 Tiền bán cơm ngày 22/03/2022 230,000           18,949,990 115              

3/22/2022 Chi phí ngày 22/03/2022 715,000           18,234,990

3/23/2022 MTQ ẩn danh CMTX T3 1,500,000        19,734,990

3/23/2022 Chú Lộc ủng hộ KTX 1,000,000        20,734,990

3/24/2022 Tiền bán cơm ngày 24/03/2022 216,000           20,950,990 108              

3/24/2022 Chi phí ngày 24/03/2022 770,000           20,180,990

3/26/2022 Tiền bán cơm ngày 26/03/2022 224,000           20,404,990 112              

3/26/2022 Chi phí ngày 26/03/2022 765,000           19,639,990

3/29/2022 Tiền bán cơm ngày 29/03/2022 190,000           19,829,990 95                

3/29/2022 Chi phí ngày 29/03/2022 1,125,000        18,704,990

3/30/2022 MTQ có số GD 130387.300322.113532 ủng hộ KTX 2,000,000        20,704,990

3/31/2022 Tiền bán cơm ngày 31/03/2022 180,000           20,884,990 90                

3/31/2022 Chi phí ngày 31/03/2022 820,000           20,064,990

3/31/2022 Chi lương tháng 03/2022 8,000,000        12,064,990

28,642,000      20,388,000      12,064,990 1,571           

Thu Chi Tồn
 số phần 

cơm 

3,810,990

3,000,000        6,810,990

2,500,000        9,310,990

Số dư quỹ cuối tháng 03/2022

Chi tiết

Số dư quỹ đầu tháng 03/2022

CMKTX

CMTX



Thu Chi Tồn
 số phần 

cơm 

3,142,000        12,452,990 1,571           

20,000,000      32,452,990

Tổng chi phí trong tháng 20,388,000 12,064,990

28,642,000      20,388,000 12,064,990

Ngày phát 
sinh

Chi tiết
 Số lượng 

(kg) 
Đơn giá
(đ/kg)

Thành tiền

3/1/2022 Thịt gà 18                    45,000             810,000           

3/1/2022 Củ cải trắng + dưa leo 100,000           

3/1/2022 Muỗng (bọc) 5                      12,000             60,000             

3/1/2022 Giấy ăn (cây) 1                      85,000             85,000             

1,055,000

3/3/2022 Thịt heo 10                    85,000             850,000           

3/3/2022 Củ hành 1                      30,000             30,000             

3/3/2022 Tẩy sàn nước (chai) 1                      70,000             70,000             

950,000

3/5/2022 Thịt gà 18                    45,000             810,000           

3/5/2022 Dưa leo 40,000             

3/5/2022 Tỏi 1.5                   40,000             60,000             

910,000

3/8/2022 Thịt heo 15                    45,000             675,000           

3/8/2022 Hộp (cây) 1                      170,000           170,000           

3/8/2022 Bọc ra cơm 2                      39,000             78,000             

3/8/2022 Sửa ống nước + van + dây 300,000           

Tổng

Tổng

Tổng

Tiền bán cơm

Quỹ cơm Saigon hỗ trợ

Số dư quỹ cuối tháng 03/2022

CHI TIẾT CHI PHÍ

Chi tiết



Ngày phát 
sinh

Chi tiết
 Số lượng 

(kg) 
Đơn giá
(đ/kg)

Thành tiền

1,223,000

3/10/2022 Thịt heo 8                      85,000             680,000           

3/10/2022 Dưa leo 70,000             

3/10/2022 Củ cải trắng 50,000             

800,000

3/12/2022 Thịt gà 15                    45,000             675,000           

675,000

3/15/2022 Thịt gà 15                    45,000             675,000           

3/15/2022 Dưa leo 40,000             

3/15/2022 Bầu 40,000             

755,000

3/17/2022 Thịt heo 8                      85,000             680,000           

3/17/2022 Củ cải trắng 40,000             

720,000

3/19/2022 Thịt gà 15                    45,000             675,000           

3/19/2022 Dưa leo 40,000             

3/19/2022 Tiền điện tháng 3 315,000           

3/19/2022 Tiền nước tháng 3 75,000             

1,105,000

3/22/2022 Thịt gà 15                    45,000             675,000           

3/22/2022 Dưa leo 40,000             

715,000

3/24/2022 Thịt heo 8                      85,000             680,000           

3/24/2022 Củ cải trắng 40,000             

3/24/2022 Chuối 50,000             

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng



Ngày phát 
sinh

Chi tiết
 Số lượng 

(kg) 
Đơn giá
(đ/kg)

Thành tiền

770,000
3/26/2022 Thịt gà 15                    45,000             675,000           
3/26/2022 Bầu 40,000             
3/26/2022 Chuối 50,000             

765,000
3/29/2022 Thịt gà 15                    45,000             675,000           
3/29/2022 Chuối 50,000             
3/29/2022 Vệ sinh cống 400,000           

1,125,000
3/31/2022 Thịt heo 8                      85,000             680,000           
3/31/2022 Củ cải trắng 40,000             
3/31/2022 Chuối 50,000             
3/31/2022 Bầu 50,000             

820,000

3/31/2022 Chị Quyên_omon 4,000,000        
3/31/2022 Nguyễn Thị Thúy Hòa 2,500,000        
3/31/2022 Trần Thị Bình 1,500,000        

8,000,000        
20,388,000      TỔNG CỘNG

Tổng

Tổng

Tổng
CHI LƯƠNG

Chi lương tháng 03/2022

Tổng

Tổng


